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TRUNG TÂM Y TẾ ĐƠN DƢƠNG 

 

                Số:          /TB-TTYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Đơn Dương, ngày 02  tháng  8  năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

V/v mời chào giá 

Gói thầu số 1: Vật tƣ y tế 

 

     Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Viêt Nam 

 

    Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 1: Vật tư y tế thuộc 

dự toán Mua sắm vật tư, hóa chất, phim XQuang năm 2023-2024 của Trung tâm y tế huyện Đơn 

Dương với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Đơn Dương, 46 Phạm Ngọc Thạch, 

Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- DS Lê Thị Bích Thủy, Trưởng Khoa Dược – TTB – VTYT 

- Số điện thoại: 02633.621.050 

- Email: ttytkhoaduocvtyt@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 46 Phạm Ngọc Thạch, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm 

Đồng. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h ngày 02  tháng 8 năm 2023 đến trước 17h 

ngày 13 tháng 8 năm 2023.
 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 8 năm 

2023.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1.Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị 

y tế (gọi chung là thiết bị) 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lƣợng 

1 Air way Số 1,2,3; chất liệu polyme Cái 400 

2 Ambu bóp bóng người lớn Chất liệu bằng Silicon Cái 2 

3 Ambu bóp bóng nhi Dùng cho trẻ sơ sinh Cái 4 



4 Bàn chải rửa tay dùng trong 

phẩu thuật 

Bàn chải rửa tay dùng trong phẩu 

thuật, Hộp/ 1 cái 

Cái 100 

5 Bao camera nội soi Chất liệu: Màng nhựa PE, vòng 

nhựa PP chính phẩm. 

- Kích thước: 150 mm x 235cm.  

- Đóng gói bằng giấy đóng gói tiệt 

trùng. 

- Tiệt trùng bằng khí EO. 

 - Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 

Cái 250 

6 Bao cao su Được sản xuất từ cao sư thiên 

nhiên bằng công nghệ nhúng có 

màu sắc tự nhiên, co giãn tốt 

Cái 900 

7 Bao dây đốt ( túi laze) Chất liệu: Màng nhựa PE, vòng 

nhựa PP chính phẩm. 

- Kích thước: 7.5cm x 235cm 

- Đóng gói bằng giấy đóng gói tiệt 

trùng.  

- Tiệt trùng bằng khí EO. 

- Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 

Cái 500 

8 Bao đo huyết áp máy 

monitoring 

Của máy monitoring Cái 6 

9 Bao vải huyết áp Bao vải cotton Cái 6 

10 Băng cá nhân 2x6 cm Miếng 2cm x 6cm Miếng 22.000 

11 Băng che mắt chiếu vàng da   Cái 30 

12 Băng có gạc vô trùng, 

không thấm nước  

Băng có gạc vô trùng, không thấm 

nước 53mm x 70mm 

Miếng 10 

13 Băng cuộn 9cm x 2,5 m 9cm x 2,5m Cuộn 3.000 

14 Băng keo 5cmx5m 5cm x 5m Cuộn 1.400 

15 Băng keo có gạc vô trùng 

53 x 70mm 

Băng keo có gạc vô trùng 53 x 

70mm 

Miếng 10 

16 Băng keo chỉ thị màu  12mm x 55m Cuộn 50 

17 Băng keo lụa 2,5cm*5m 2,5cm x 5m Cuộn 180 

18 Băng thun 2 móc 7,5cm x 4,5m Cuộn 700 

19 Bình dẫn lưu màng phổi Chất liệu bằng nhựa 1.600ml Cái 2 

20 Bình làm ẩm oxy Chất liệu bằng nhựa,Gói/ 01bình Cái 15 

21 Bo điện tim Bằng cao su Cái 6 

22 Bóng đèn cực tím  Dài 120cm điện 220v Cái 10 

23 Bóng đèn hồng ngoại 250w/250V Cái 10 

24 Bộ điều kinh  Tiệt trùng bằng khí E.O Bộ 1 

25 Bột bó 2,7m*10cm Bột cuộn liền, kích cỡ 2,7m x 

10cm 

Cuộn 1.800 



26 Bơm tiêm 10ml 10ml + Kim 25G, Kim 23G x 1/2" Cái 30.000 

27 Bơm tiêm 1ml 1ml + Kim  26G x 1/2"  Cái 5.000 

28 Bơm tiêm 20ml 20ml +  Kim  23G x 1"  Cái 2.000 

29 Bơm tiêm 3ml 3ml + Kim 25G x 1''  Cái 20.000 

30 Bơm tiêm 50ml Dùng cho máy bơm tiêm điện Cái 500 

31 Bơm tiêm 5ml 5ml + Kim 23G, Kim 25G x 1/2" Cái 90.000 

32 Bơm tiêm cho ăn 50ml Bằng nhựa, dùng cho ăn Cái 200 

33 Catheter tĩnh mạch rốn Các số 4,5,6 Cái 5 

34 Chỉ không tan tổng hợp 

Nylon 10/0, kim tròn 

Chỉ không tan tổng hợp Nylon 

10/0, kim tròn 

Tép 50 

35 Chỉ không tan tổng hợp 

Nylon 2/0,  kim tam giác 

Chỉ không tan tổng hợp Nylon 2/0,  

kim tam giác 

Tép 600 

36 Chỉ không tan tổng hợp 

Nylon 3/0,  kim tam giác 

Chỉ không tan tổng hợp Nylon 3/0,  

kim tam giác 

Tép 1.300 

37 Chỉ không tan tổng hợp 

Nylon 4/0,  kim tam giác 

Chỉ không tan tổng hợp Nylon 4/0,  

kim tam giác 

Tép 96 

38 Chỉ không tan tổng hợp 

Nylon 5/0,  kim tam giác 

Chỉ không tan tổng hợp Nylon 5/0,  

kim tam giác 

Tép 720 

39 Chỉ không tan tự nhiên Silk 

10/0, 2 kim hình thang 

Chỉ không tan tự nhiên Silk 10/0, 

2 kim hình thang 

Tép 20 

40 Chỉ không tan tự nhiên Silk 

2/0,  kim tam giác 

Chỉ không tan tự nhiên Silk 2/0,  

kim tam giác 

Tép 1.500 

41 Chỉ tan chậm tự nhiên 

Chromic Catgut 2/0, kim 

tròn 

Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic 

Catgut 2/0, kim tròn 

Tép 1.900 

42 Chỉ tan chậm tự nhiên 

Chromic Catgut 3/0, kim 

tròn 

Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic 

Catgut 3/0, kim tròn 

Tép 120 

43 Chỉ tan chậm tự nhiên 

Chromic Catgut số 1, kim 

tròn 

Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic 

Catgut số 1, kim tròn 

Tép 84 

44 Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

polyglactin 910  số 1/0, kim 

tròn, dài 90cm 

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 

1 

Tép 1.850 

45 Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

polyglactin 910  số 2/0, kim 

tròn, dài 90cm 

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 

2/0 

Tép 160 

46 Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

polyglactin 910  số 3/0, kim 

tròn, dài 90cm 

Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 

3/0 

Tép 180 



47 Chỉ thép khâu xương bánh 

chè có kim các cỡ 

Chỉ thép Caresteel khâu xương 

bánh chè (Patella Set) số 7, dài 60 

cm,  kim tam giác, dài 120 mm 

Tép 10 

48 Chổi đánh bóng   Cái 144 

49 Dao bào da  Kích thước: 157mm (dài) x 18mm 

(cao) x 0.229mm (dày). 

- Tiêu chuẩn Chất lượng: ISO, EC 

Cái 10 

50 Dao mổ các số Bằng inox, Số 10,11,12,15 Cái 1.600 

51 Dây ba chia 25cm  Cái 60 

52 Dây garô Bằng cao su Cái 300 

53 Dây hút phẫu thuật,  dài 2m.  Kích thước: dài 2m. Đường kính 

ống Ø8mm, chất liệu nhựa PVC 

trắng trong nguyên chất, có hai 

đầu nối màu xanh, kích thước 

38mm. 

- Đóng gói bằng túi đóng gói tiệt 

trùng (2 lớp túi) 

-Tiệt trùng bằng khí EO. 

- Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 

Sợi 760 

54 Dây nối truyền dịch bơm 

tiêm điện 

Dùng cho bơm tiêm điện  140cm Cái 250 

55 Dây thở oxy 2 nhánh người 

lớn 

Dùng cho người lớn 2,2m Sợi 2.000 

56 Dây thở oxy 2 nhánh trẻ em Dùng cho trẻ em 2,2m Sợi 700 

57 Dây truyền dịch Dài 1,5m, 20 giọt #1ml±0,1ml Bộ 16.000 

58 Dây truyền máu 1ml = 20Drops Bộ 50 

59 Đai desault các số Chất liệu  bằng Vải cotton Cái 60 

60 Đai lưng các số Chất liệu  bằng Vải cotton Cái 40 

61 Đai xương đòn các số Chất liệu  bằng Vải cotton Cái 80 

62 Đầu col vàng Có khía  dùng cho pipette 10µl, 

100µl;Gói/ 1000 cái 

Cái 20.000 

63 Đầu col xanh  Có khía  dùng cho pipette 10µl, 

100µl;Gói/ 500 cái 

Cái 10.000 

64 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng Mỗi cái đựng trong 1 bao đã tiệt 

trùng 

Cái 7.000 

65 Đèn cực tím các cỡ Bóng đèn + máng, Dài 1,2m, 1m, 

0,8m 

Bộ 10 

66 Đinh Kirschner  các cỡ, các 

số 

 DINH KIRSCHNER CO NHIEU 

KICH CO TU 1.0; 1.2; 1.4... 

3.5MM X 200 ;X 250; X300MM 

Cái 5 



67 Gạc meche nội soi 3,5cm x 

75cm x 8 lớp vô trùng cản 

quang 

3,5cm x 75cm x 8 lớp vô trùng cản 

quang 

Miếng 300 

68 Gạc mét  khổ rộng 0,8m Gạc hút nước khổ rộng 0,8m. Gạc 

được làm bằng sợi bông. Độ thấm 

hút cao, Gạc trắng, sạch, không 

gây kích ứng da.  

Mét 3.500 

69 Gạc phẫu thuật ổ bụng cản 

quang 20 cm*30 cm* 4 lớp 

cản quang 

20 cm*30 cm* 4 lớp cản quang Miếng 9.000 

70 Gạc phẫu thuật, 30 cm x 40 

cm x 6 lớp 

30 cm x 40 cm x 6 lớp Gói 1.000 

71 Gạc tiệt trùng 7,5cm x 

7,5cm x 8 lớp 

Miếng 7,5cm x 7,5cm x 8 lớp tiệt 

trùng 

Miếng 6.000 

72 Gạc Vaselin  19 x 65 mm Miếng 50 

73 Găng rà soát tử cung Găng tay chất liệu cao su thiên 

nhiên, màu trắng tự nhiên của cao 

su. Có phủ bột chống dính  Sử 

dụng 1 lần. tiệt trùng bằng khí 

E.O. .  - Bề dầy: min 0,15mm  - 

Chiều dài găng: 490 (±10)mm.   - 

Chiều rộng lòng bàn tay: Size 7: 

89 (±5)mm. Size 7½: 95 (±5)mm.  

- Lực kéo:   + Trước lão hóa: Min 

12.5N  + Sau lão hóa: Min 9.5N  - 

Độ giãn dài khi đứt:  + Trước lão 

hóa: Min 700%  + Sau lão hóa: 

Min 550%   Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485; ISO 9001. 

Đôi 20 

74 Găng tay rời Găng tay khám bệnh có bột. Găng 

tay có bột, không vô trùng, sử 

dụng 1 lần trong thăm khám, chăm 

sóc người bệnh, các cỡ - Chất liệu: 

latex cao su thiên nhiên, có bột 

nhẹ.Kích cỡ:  S, M,  Đạt tiêu 

chuẩn  ISO 13485:2016 

Đôi 90.000 

75 Găng tay rời Không bột Đôi 1.500 

76 Găng tay tiệt trùng các số Số  6-> 6,5; 7->7,5,  8  Đôi 32.000 

77 Gel ECG 250ml ≥250ml Chai 22 

78 Gel siêu âm ≥5 lít ≥5 lít  Can 30 

79 Gòn không thấm nước 

1000g 

Không thấm nước gói 1kg Gói 25 

80 Gòn thấm nước 1000g Gòn thấm nước gói 1000g Gói 350 

81 Gòn thấm nước gói 25g Gòn thấm nước gói 25g Gói 400 

82 Gòn thấm nước gói 500g Gòn thấm nước gói 500g Gói 300 



83 Giấy đo điện tim 50*30  

(1 cần) 

50 mm x 30m  Cuộn 15 

84 Giấy đo điện tim 

63*100*300sh 

63mm x 100m x 300sh Tập 20 

85 Giấy đo điện tim 63*30 63mm x 30 m  Cuộn 90 

86 Giấy in nhiệt 50mm x 20m Size 50mm x 20m Cuộn 20 

87 Giấy in nhiệt 57mmx20m Size 57mmx20m Cuộn 110 

88 Giấy in sản khoa  dùng cho 

máy Monitor 112mm  30m 

112mm  30m Cuộn 90 

89 Giấy lau kính Lau kính hiển vi; Tập 15 

90 Giấy siêu âm trắng đen 

11cm x 20m  

11cm x 20m  Cuộn 20 

91 Giấy y tế tập 1kg Tập 1 kg Tập 60 

92 Hút điều hòa các cở Đường kính 6mm Cái 200 

93 Kẹp rốn  Đã tiệt trùng bằng EO Cái 2.000 

94 Kim cánh bướm Venofix G23 x 3/4" Cái 100 

95 Kim châm cứu một lần các 

cở 

Hộp 100 cây,20 vỉ mỗi vỉ 5 cây, 

mỗi cây trong bọc tiệt trùng, các 

cỡ 0,25*25;0,25*13; 0,5*25; 

0,3*75, 0,2*1,5… 

Cái 200.000 

96 Kim gây tê tủy sống các số  Số 25Gx3/2", số  27Gx3/2" Cây 1.000 

97 Kim gây tê tủy sống số 29G  số  29Gx3/2 Cây 200 

98 Kim khâu Loại kim tam giác số 5x14, 7x17, 

9x24 

Cây 500 

99 Kim luồn tĩnh mạch các số G18, G20, G22, 24  Cái 17.000 

100 Kim nha (0,4 x 21mm) (0,4x21mm); (0,4x30mm)   Cái 1.000 

101 Kim nhựa các số Các số 18G-23G x 1/2''  Cái 40.000 

102 Kim lấy máu máy đường 

huyết Accuchek 

Dùng cho máy đường huyết  

Accuchek 

Cái 1.200 

103 Khẩu trang 3 lớp Hộp 50 cái Cái 2.000 

104 Khuyên cấy đàm   Cây 5 

105 Lam kính các loại 25,4 x76,2mm Hộp 35 

106 Lamen mỏng 22 x 22 mm Cái 2.000 

107 Lancet Kim chích máu Hộp 10 

108 Lọ đựng bệnh phẩm Lọ nhựa có nắp Lọ 15.000 

109 Lọ đựng bệnh phẩm có thìa 

có nắp 

Lọ nhựa có nắp, có thìa Lọ 1.500 

110 Mask gây mê các cỡ Trẻ em, người lớn Cái 20 



111 Mask oxy có túi  dự trữ các 

cỡ 

Đã tiệt trùng bằng EO Cái 50 

112 Mask xông khí dung  Gói / 01 cái Cái 300 

113 Miếng dán điện cực Chất liệu PE-foam, độ bám dính 

cao, không để lại chất kết dính. 

Tương thích hầu hết với các loại 

cáp kết nối. 

Cái 3.000 

114 Mũi khoan kim cương Loại hình tròn, chóp, cụt Cái 10 

115 Nắp đậy Trocar 5mm Nắp đậy silicone, dùng với trocar 

5 mm 

Gói 3 

116 Nắp đậy Trocar dùng cho 

Trocar 11mm 

Nắp đậy silicone, dùng với trocar 

11 mm 

Gói 3 

117 Nẹp  titan bàn tay, chân    Cái 15 

118 Nẹp cẳng  tay trái/phải các 

số 

Chất liệu  bằng Vải cotton Cái 250 

119 Nẹp cổ cứng các số Chất liệu  bằng Vải cotton Cái 20 

120 Nẹp cổ mềm các số Chất liệu  bằng Vải cotton Cái 5 

121 Nẹp chống xoay cẳng chân 

các số 

Chất liệu  bằng Vải cotton Cái 120 

122 Nẹp inselin 25cm Bắng nhôm lót xốn mềm Cái 50 

123 Nẹp xương đòn  cong  8 lỗ 

(bên phải, bên trái) 

  Cái 10 

124 Nẹp xương đòn  cong 6 lỗ 

(bên phải, bên trái) 

  Cái 10 

125 Nẹp vải cổ chân các số Chất liệu  bằng Vải cotton Cái 10 

126 Nẹp gỗ 1.2m Chất liệu  bằng gỗ, Sản phẩm đã được 

gia công mài mịn các bề mặt 

Cái 200 

127 Nẹp Zimer đùi các số Chất liệu  bằng Vải cotton Cái 100 

128 Nút chặn kim luồn Bằng nhựa Cái 100 

129 Nhiệt kế thủy ngân  Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ 

thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân 

Cái 200 

130 Ốc vít lục giác 3.5mm các 

số  

3.5mm các số Cái 40 

131 Ống hút nhớt các số Số 8FR, 16FR Cái 2.000 

132 Ống nghe 01 x Ống nghe hai tai loại chuẩn;  

01 x Ống cao su đen hình chữ Y; 

01 x Đầu nghe hai chiều mạ crôm 

Cái 10 

133 Ống nghiệm citrat Có Tri Natricitrat 9NC/3,8% Cái 2.500 

134 Ống nghiệm có chất chống 

đông 

EDTA Cái 18.000 

135 Ống nghiệm Glucose 2ml Dùng XN Glucose Cái 10.000 



136 Ống nghiệm nhựa có nắp Ống nhựa có nắp Cái 5.000 

137 Ống nghiệm nhựa không 

nắp 

Ống nghiệm nhựa không nắp Cái 3.000 

138 Ống serum nhựa đỏ Ống serum nhựa đỏ Cái 2.500 

139 Lọc khuẩn đo chức năng hô 

hấp 

  Cái 200 

140 Ống thông nội khí quản có 

bóng các số 

Số 2 đến 8 Cái 900 

141 Ống thông tĩnh mạch trung 

tâm 2 nòng 

Kim dẫn đường chữ V sắc bén, có 

valve ngăn chặn máu trào ngược 

và tránh tắc mạch do khí 

-Catheter bằng chất liệu 

polyurethan tương hợp cao, giúp 

lưu catheter lâu 

-Đầu nối catheter có valve 2 chiều, 

tránh nhiễm khuẩn 

-Có dây điện cực để đo ECG, xác 

định vị trí đặt catheter 

Cái 5 

142 Pipet 3ml Bằng nhựa, 3ml; Cái 500 

143 Phin lọc khuẩn Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của 

cổng lấy mẫu khí, trọng lượng 

nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc 

hiệu quả ≥99.99%, kết nối 

22M/15F~15M/22F 

Cái 500 

144 Quả bóp huyết áp Bằng cao su Cái 2 

145 Que lấy tế bào âm đạo  Chất liệu: gỗ Cái 200 

146 Tăm bông lấy mẫu tiệt 

trùng  

Cán gỗ, tiệt trùng từng cái Cái 2.500 

147 Sò đánh bóng   Cái 100 

148 Sond dạ dày các số Số 6FR, 8FR, 16FR Cái 300 

149 Sond dẫn lưu số 28 Số 28 Cái 50 

150 Sond foley 2 nhánh các số Các cỡ Cái 1.000 

151 Sond foley 3 nhánh số 24 Số 18 đến 24  Cái 70 

152 Sond hậu môn các số Số 16,18.. Cái 20 

153 Sond nelaton các số Số 14 đến 18 Cái 600 

154 Tạp dề nilon 

110cm*120cm. 

Chất liệu màng PE màu xanh, 

trắng sữa. Kích thước 

110cm*120cm*0.08mm. 

- Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 

Cái 1.200 

155 Tấm chắn giọt bắn   Cái 100 

156 Tấm điện cực trung tính 

dùng cho máy cắt đốt điện 

(diện tích 110 cm2) 

  Miếng 50 

157 Test thử thai Hộp/50 test Test 120 



158 Tube Heparin Có chất Heparin Cái 10.000 

159 Túi đựng máu  Túi đựng máu 200ml;Cái Cái 40 

160 Túi nước tiểu 2 lít có khóa, có quai treo  Cái 950 

161 Van huyết áp Bằng inox Cái 2 

162 Van Silicone Trocar 6mm Van Silicone dùng với Trocar 6 

mm 

Cái 30 

163 Vật liệu cầm máu 7cm x 

5cm x 1cm 

Miếng xốp cầm máu tự tiêu từ 

gelatin kích thước 1x 5 x 7cm 

Miếng 100 

164 Vit titan sọ não 2.0x6 mm  2.0x6 mm Cái 10 

165 Vòng tránh thai chứa đồng có hình dáng chữ T, trọng lượng 

66,5mg đồng, diện tích bề mặt tiếp 

xúc của đồng là 380 mm2  

Cái 100 

166 Ống nghiệm Sodium fluoride 

kali oxalate 

2ml Cái 2.000 

167 Mask bóp bóng nhi các số   Cái 5 

168 Clip, LT300   Cái 108 

169 Clip, LT400   Cái 108 

170 Đầu tuýp bằng nhựa có lọc 

loại 10ul 

bằng nhựa có lọc loại 10ul Cái 960 

171 Đầu tuýp bằng nhựa có lọc 

loại 200ul 

bằng nhựa có lọc loại 200ul Cái 960 

172 Đầu tuýp bằng nhựa có lọc 

loại 1000ul 

bằng nhựa có lọc loại 1000ul Cái 960 

173 Strip tubes and caps 0.1ml  Dãi 8 ống PCR kèm nắp Cái 1.000 

174 Giấy đo điện tim 

80mm*20m 

80mm*20m Cuộn 10 

175 Chỉ  không tiêu Prolen 2.0 Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 

polypropylene số 2/0, dài 75cm, 

kim tròn đầu tròn 31mm, 1/2C 

Tép 50 

176 Dụng cụ cắt trĩ Longo Đường kính ngoài 33mm, đường 

kính trong 25 mm, chứa 32 ghim 

Titanium cao 4,2 mm, rộng 4mm, 

đường kính ghim 0,3mm. Kích 

thước mô (chiều cao ghim đóng) 

từ 0,75-1,5mm. 

- Chất liệu Ghim: Titanium. Chất 

liệu Đầu đe và Lòng trong dụng 

cụ: Thép không rỉ. Chất liệu Vỏ 

dụng cụ: Nhôm. Chất liệu Ống 

nong hậu môn: nhựa ABS kết hợp 

PC. Chất liệu Tay cầm dụng cụ: 

nhựa ABS kết hợp PA 

- Chất liệu đóng gói: Tyvek/PET 

Cái 3 

177 Đai kéo cột sống cổ Chất liệu : vải 

Dùng trong bộ kéo cột sống cổ 
Cái 10 

 



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản thiết bị y tế:   

- Địa điểm giao hàng: Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế Đơn Dương, 46 

Phạm Ngọc Thạch - Thạnh Mỹ - Đơn Dương - Lâm Đồng. 

- Đơn giá đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển, bàn giao. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

a) Cơ sở nghiệm thu và thanh toán: Căn cứ biên bản nghiệm thu giao nhận hàng hóa, 

đơn giá trúng thầu, hóa đơn chứng từ do bên bán cung cấp và các tài liệu khác có liên 

quan. 

- Thời hạn thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các 

chứng từ theo yêu cầu. 

- Số lần thanh toán: thanh toán theo từng đợt nghiệm thu. 

b) Phương thức thanh toán: chuyển khoản. 

 

Nơi nhận:                                                                                              GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                         

- Lưu: VT, Khoa Dược-TTB-VTYT. 

 

 

 

 

  Đỗ Phú Nhựt 
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